
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:        /QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày     tháng 3 năm 2025 

 

                                         QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN 

 

        Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền, địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân công nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai 

giá theo ngành, lĩnh vực quản lý do các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố gửi tại các Văn bản: Số 145/SYT-NVD ngày 20/01/2025 của Sở Y tế, 

số 312/SXD-QLXD ngày 27/02/2025 của Sở Xây dựng, số 320/SCT-QLTM ngày 

26/02/2025 của Sở Công thương, số 13/SNNMT-KHTC ngày 05/3/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, số 116/BC-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

thành phố Hưng Yên, số 230/UBND-TCKH ngày 01/3/2025 của UBND huyện 

Kim Động, số 88/BC-UBND ngày 27/02/2025 của UBND huyện Phù Cừ, số 

165/BC-UBND ngày 26/02/2025 của UBND huyện Khoái Châu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quả lý Giá, Công sản và Doanh nghiệp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực 

hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

 Điều 2. Các cơ quan được phân công tiếp nhận kê khai giá theo quy định 

tại Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh thông 

báo, hướng dẫn cho các tổ chức thực hiện kê khai giá với cơ quan theo đúng quy 

định hiện hành. 
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Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh 

Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý Giá, Công sản và Doanh nghiệp; các 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các Sở, ngành: Công thương; Nông 

nghiệp và Môi trường; Xây dựng; 

Giao thông Vận tải; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Y tế. 

- UBND các huyện, TX, TP. 

- Trung tâm Thông tin  Hội nghị tỉnh. 

- Lưu: VT, QLGCS&DNCh. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Đức Tải 

 
 

  

  

 

 
 

 

 



PHỤ LỤC: DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /     /2025 của Sở Tài chính Hưng Yên)

STT Tên hàng hóa, dịch
vụ Tên tổ chức Mã số thuế Địa chỉ

I Khí dầu mỏ hóa
lỏng (LPG)

1 Công ty cổ phần An Phú Hưng 900243728 Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên

2 Công ty TNHH Hà Phong 900414476 Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên

3 Công ty TNHH Dầu khí T-Gas 901096579 Xóm Mới, thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

4 Công ty TNHH Dầu khí Petro 900647424 Xóm Mới, thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

5 Công ty cổ phần khí CDD 901098897 Tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào,
tỉnh Hưng Yên

6 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh
Phát Hưng Yên 900863009 Thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên

7 Công ty TNHH Năng lượng xanh Lona 901026483 Số nhà 25, đường Tô Ngọc Vân, phường Bần
Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

II Thức ăn chăn nuôi,
thức ăn thủy sản

1 Công ty Cổ phần BIO Nutrition 901001305 KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm,
tỉnh Hưng Yên

2 Công ty Cổ phần Quốc tế Vinsun 901026444 Đội 6, Tổ dân phố Phú Đa, TT. Bần Yên Nhân,
Tx. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

3 Công ty Cổ phần Hưng Gia Nam 900879464 Cụm CN Dị Sử, TDP Nhân Vinh, P. Dị Sử, Tx.
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

4 Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư phát triện
Nông nghiệp Việt 901084936 KCN Phố Nối B, P. Dị Sử, TX. Mỹ Hào, tỉnh

Hưng Yên

5 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam 900254448 Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên

III

Vắc - xin phòng
bệnh cho gia súc,

gia cầm; Thuốc thú
y để tiêu độc, sát
trùng, tẩy trùng,
trị bệnh cho gia
súc, gia cầm và

thủy sản

1 Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam 900921941 Quốc lộ 5A, thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc,
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

IV

Thuốc thuộc danh
mục thuốc thiết

yếu được sử dụng
tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

1 Công ty cổ phần dược quốc tế Tùng Lộc 0900238421 Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên

2 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên 0900540872 Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3 Công ty cổ phần dược phẩm Medzavy 0901009720 Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo,
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

4 Công ty cổ phần dược phẩm Soha Vimex 0901038094 Đường N1 - Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị
trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

5 Công ty TNHH Kingphar Group 0901051930 Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ,
tỉnh Hưng Yên

6 Công ty Cổ phần tập đoàn Merap 0101400572 Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang,
tỉnh Hưng Yên

7 Công ty Cổ phần Dược phẩm Đức Minh
Hưng Yên 0900257583 Số 37A đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Lam

Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

8 Công ty TNHH Dược phẩm Minh Đức Phát 0901005525 Số 58 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam,
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

9 Công ty Cổ phần Y Dược LS 0801181950 Km 22, Quốc lộ 5, phường Bần Yên Nhân, thị xã
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

10 Công ty CP Dược phẩm và thiết bị y tế Đông
Nam Á 0900838517 Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh

Hưng Yên

11 Công ty Cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế
ASEPHARM 0901054547 KĐT Lạc Hồng Phúc, đường Nguyễn Bình,

phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng
Yên12 Công ty Cổ phần Dược phẩm PPL Pharma 0901087077 Số B48 - Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, xã Xuân

Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

13 Công Ty Cổ phần An Vy 0101651777 Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang,
tỉnh Hưng Yên

14 Công ty TNHH phát triển tổng hợp Đại
Dương 0106817049 Thôn Mới, thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

15 Công ty TNHH Dược phẩm Napharco 0801082558 Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn
Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng YênPage 1
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16 Công ty TNHH dược phẩm Mạnh Anh 0900988985 Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên

17 Công ty CP xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm
Đức Phát 0901085217 Số 27 Cầu Treo, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

18 Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt 0900289049 Khu đô thị Lạc Hồng Phúc, phường Nhân Hòa,
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

19 Công ty  TNHH Dược phẩm Tiến Tài 0900230750 Dốc Lã, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh
Hưng Yên

20 Công ty TNHH Dược phẩm Vân Sơn Hưng
Yên 0900642659 Số 39 phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

21 Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco 0900255402 Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên

22 Công ty TNHH Dược phẩm Hà Hương 0901140267 Số 217 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu,
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

23 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dược phẩm
Phúc Tâm 0901145177 Ngã tư Cầu treo, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

24 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm
Nam Hưng 0901098456 Số 46 Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, xã Cửu

Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

25 Công ty cổ phần  Y pharco Healthcare 0108802961 Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn
Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

26 Công ty TNHH DP Hồng Lam 0110017655 Thôn Công Luận I, thị Trấn Văn Giang, huyện
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

27 Công ty TNHH Dược phẩm Cửu Tôn 0901086034 Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, huyện Văn
Giang, tỉnh Hưng Yên

28 Nhà thuốc số 1- BVĐK tỉnh Hưng Yên 05A8006209 Đường Hải Thượng Lãn Ông – An Tảo – TP
Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên

29 Nhà thuốc BVĐK tỉnh Hưng Yên 05A8008556 Đường Hải Thượng Lãn Ông – An Tảo – TP
Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên

30 Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Phố Nối 05C8000805 Đường Vũ Văn Cẩn, phường Bần Yên Nhân, thị
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

31 Nhà thuốc bệnh viện Hưng Hà 0900283512 Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn, thành phố
Hưng Yên

32 Nhà thuốc bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Hưng
Yên 0900753013 Thôn Tiên cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim

Động, tỉnh Hưng Yên

33 Nhà thuốc bệnh viện - Trung tâm Y tế Ân
Thi 05G8002011 Số 122 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Ân Thi,huyện Ân

Thi , Tỉnh Hưng Yên

34 Nhà thuốc Bệnh viện Phổi Hưng Yên 05A8006737 Số 202 đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn,
thành phố Hưng Yên.

35 Nhà thuốc bệnh viện - Trung tâm y tế thị xã
Mỹ Hào 05C8004066 Tổ dân phố Ngọc Lập-P.Phùng Chí Kiên-TX Mỹ

hào

36 Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Hưng Yên 0900824384 Số 66 đường An Vũ, Phường Hiến Nam, TP
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

37 Nhà thuốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền 05A8006559 Số 12 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An
Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

38 Nhà thuốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 05A8007774 Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

39 Nhà thuốc bệnh viện - Trung tâm Y tế Phù
Cừ 0518000913 Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng

Yên

40 Nhà thuốc bệnh viện - Trung tâm Y tế Văn
Lâm 05B8000935 Trung tâm Y tế Văn Lâm, xã Lạc Đạo, huyện

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

41 Nhà thuốc trung tâm Công ty CP Dược phẩm
Hưng Yên 0900108278 Số nhà 154, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

42 Nhà thuốc Vân Anh- Công ty CP Dược phẩm
Hưng Yên 0900108278 Số nhà 154, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

43 Nhà thuốc Công ty CP Dược phẩm Hưng
Yên – Chí nhánh huyện Kim Động 0900108278 Số nhà 154, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

44 Nhà thuốc Công ty CP Dược phẩm Hưng
Yên – Chí nhánh huyện Khoái Châu 0900108278 Số nhà 154, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

45 Nhà thuốc Hupharco Chi nhánh Tiên Lữ -
công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên 0900108278 Số nhà 154, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi,

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
V Xi măng

1 Công ty TNHH thương mại Châm Anh 901011430 Đường nội thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ,
tỉnh Hưng Yên

2 Công ty TNHH thương mại Hùng Vương
Hưng Yên 900686751 Thôn Cổ, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên

3 Công ty TNHH An Minh Hưng Yên 901006328 Thôn Tân Mỹ I, xã Phú Cường, thành phố Hưng
Yên, tỉnh Hưng Yên

VI Nhà ở, nhà chung
cư

1 Dự án Khu đô thị Sinh thái Dream City
(Công ty cổ phần Vinhomes) Giấy  CNDKDN: 0102671977 xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn

Giang, tỉnh Hưng Yên

STT Tên hàng hóa, dịch
vụ Tên tổ chức Mã số thuế Địa chỉ
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2
Dự án Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải

Long Trang (Công ty TNHH Lạc Viên Cửu
Cao)

Giấy  CNDKDN: 05101000548 xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

VII

Dịch vụ vận tải
hành hàng khách

tuyến cố định bằng
đường bộ

VII.1

Dịch vụ vận tải
hành khách bằng
xe ô tô theo tuyến

cố định

1 Công ty TNHH Phố Thi 900291873 Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

2 Công ty TNHH Thái Đăng Long 900266940 Thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

3 HTX VT Phố Thi 507000029 Thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

4 Công ty TNHH VT - thực phẩm Hoàng Vinh 900882266 Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân
Thi, tỉnh Hưng Yên

5 Công ty TNHH VTHK Phù Cừ 900596508 Thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái
Châu, tỉnh Hưng Yên

6 CN Hưng Yên - Công ty CP ô tô VTHK Hải
Hưng 0800245954-001 Số 578 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, Tp

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

7 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 0507J000015 Thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên,
tỉnh Hưng Yên

8 Công ty TNHH Minh Phương Hưng Yên 901042005 Thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên

9 Công ty TNHH VT Phương Hoa Hưng Yên 901022665 Tầng 2, số nhà 3, ngách 13/349, An Tảo, Tp
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

10 Công ty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 901021044 Thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động,
tỉnh Hưng Yên

11 Công ty CP Tập đoàn Vân tải Phượng Hoàng 900234346 Thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ,
tỉnh Hưng Yên

12 Công ty CP Du lịch VT Trường An 900242636 Thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

13 Công ty TNHH VTHK Xuân Chính 900488492 Thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên,
tỉnh Hưng Yên

VII.2
Dịch vụ vận tải

hành khách bằng
taxi

1 Công ty TNHH VT Liệu Thơm 900658828 Thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh
Hưng Yên

2 Công ty TNHH Dương Thảo Hưng Yên 900656436 Nhà số 3, QL.5, TTTM Như Quỳnh, TT Như
Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3 HTX Phù Đổng Eco 59 901057731 Xóm 8, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên

4 Công ty TNHH TM và DVVT Hải Hưng 901056801 Thôn Kim Lũ, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh
Hưng Yên

5 Công ty TNHH TM và DV Minh Thông VN 900849847 Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ,
tỉnh Hưng Yên

6 Công ty TNHH VT và TM Hoàng Thắng 900728553 Thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái
Châu, tỉnh Hưng Yên

7 Công ty TNHH ĐT và TM Thanh Thủy 900995478 Thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên

8 CN Công ty CP Đầu tư TM và DV Trường
Hải tại Hưng Yên 0105262524-001 Số 66, tổ dân cư số 3, Thị trấn Như Quỳnh,

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

9 Công ty CP VT và TM Sao Group 900917617 Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn
Lâm, tỉnh Hưng Yên

10 Công ty CP TM DV Du lịch AB 900660538

Khu DV Chiêm Mai, xã Xuân Quan, huyện Văn
Giang, tỉnh  Hưng Yên
Tầng 4, Số nhà 76/78 TT Văn Giang, huyện Văn
Giang, tỉnh Hưng Yên

11 Công ty TNHH TM và VT Hưng Cường 900994153 Ngõ 437, Tập thể T36, TT Văn Giang, huyện
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

                         SỞ TÀI CHÍNH HƯNG YÊN

STT Tên hàng hóa, dịch
vụ Tên tổ chức Mã số thuế Địa chỉ
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